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Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT

G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ Phách - S: Xanh Dương - PW: Trắng sáng

Đèn báo phẳng Φ22 Mã hàng Nguồn cấp Đơn giá (VNĐ)

Đèn LED: Không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ

YW1P-1EQM3 (R, Y, W, A) 220V AC/DC  67,000 

YW1P-1EQM3 (G, S, PW) 220V AC/DC  75,000 

YW1P-1EQ4 (R, Y, W, A) 24V AC/DC  67,000 

YW1P-1EQ4 (G, S, PW) 24V AC/DC  75,000 

YW1P-1EQH (R, Y, W, A) 110V AC/DC  70,000 

YW1P-1EQH (G, S, PW) 110V AC/DC  80,000 

Đèn LED: Loại Unibody, không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ

YW1P-1UQM3 (R, Y, W, A) 220V AC  62,000 

YW1P-1UQM3 (G, S) 220V AC  67,000 

YW1P-1UQM3PW 220V AC  79,000 

YW1P-1UQ4 (R, Y, W, A) 24V AC/DC  62,000 

YW1P-1UQ4 (G, S) 24V AC/DC  67,000 

YW1P-1UQ4PW 24V AC/DC  79,000 

Đèn LED: Có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ

YW1P-1EM42 (R, Y, W, A) 220V AC  122,000 

YW1P-1EM42 (G, S, PW) 220V AC  138,000 

YW1P-1EH2 (R, Y, W, A) 110V AC  122,000 

YW1P-1EH2 (G, S, PW) 110V AC  138,000 

Đèn báo vòm Φ22 Mã hàng Nguồn cấp Đơn giá (VNĐ)

Đèn LED: Không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ

YW1P-2EQM3 (R, Y, W, A) 220V AC/DC  67,000 

YW1P-2EQM3 (G, S, PW) 220V AC/DC  75,000 

YW1P-2EQ4 (R, Y, W, A) 24V AC/DC  67,000 

YW1P-2EQ4 (G, S, PW) 24V AC/DC  75,000 

YW1P-2EQH (R, Y, W, A) 110V AC/DC  70,000 

YW1P-2EQH (G, S, PW) 110V AC/DC  80,000 

Đèn LED: Loại Unibody, không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ

YW1P-2UQM3 (R, Y, W, A) 220V AC  62,000 

YW1P-2UQM3 (G, S) 220V AC  67,000 

YW1P-2UQM3PW 220V AC  79,000 

YW1P-2UQ4 (R, Y, W, A) 24V AC/DC  62,000 

YW1P-2UQ4 (G, S) 24V AC/DC  67,000 

YW1P-2UQ4PW 24V AC/DC  79,000 

Đèn LED: Có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ

YW1P-2EM42 (R, Y, W, A) 220V AC  122,000 

YW1P-2EM42 (G, S, PW) 220V AC  138,000 

YW1P-2EH2 (R, Y, W, A) 110V AC  122,000 

YW1P-2EH2 (G, S, PW) 110V AC  138,000 
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Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Nút nhấn Φ22 Mã hàng
Mô tả

Đơn giá (VNĐ)
Tiếp điểm Điện áp

Nút nhấn có đèn, loại lồi, IP 65 ngoài mặt tủ

YW1L-M2E10QM3 (R, Y)
1NO, nhấn nhả

220V AC/DC

 135,000 

YW1L-M2E10QM3G 166,000 

YW1L-M2E11QM3 (R, Y)
1NC-1NO, nhấn nhả

 171,000 

YW1L-M2E11QM3G  202,000

YW1L-M2E10Q4 (R, Y)
1NO, nhấn nhả

24V AC/DC

 135,000 

YW1L-M2E10Q4G  166,000 

YW1L-M2E11Q4 (R, Y)
1NC-1NO, nhấn nhả

 171,000 

YW1L-M2E11Q4G  202,000 

YW1L-A2E10QM3 (R, Y)
1NO, nhấn giữ

220V AC/DC

 167,000 

YW1L-A2E10QM3G  193,000 

YW1L-A2E11QM3 (R, Y)
1NC-1NO, nhấn giữ

 203,000 

YW1L-A2E11QM3G  229,000 

YW1L-A2E10Q4 (R, Y)
1NO, nhấn giữ

24V AC/DC

 167,000 

YW1L-A2E10Q4G  193,000 

YW1L-A2E11Q4 (R, Y)
1NC-1NO, nhấn giữ

 203,000 

YW1L-A2E11Q4G  229,000 

Nút nhấn có đèn, loại phẳng, IP 65 ngoài mặt tủ

YW1L-MF2E10QM3 (R, Y)
1NO, nhấn nhả

220V AC/DC

 201,000 

YW1L-MF2E10QM3G  227,000 

YW1L-MF2E11QM3 (R, Y)
1NC-1NO, nhấn nhả

 237,000 

YW1L-MF2E11QM3G  263,000 

YW1L-MF2E10Q4 (R, Y)
1NO, nhấn nhả

24V AC/DC

 201,000 

YW1L-MF2E10Q4G  227,000 

YW1L-MF2E11Q4 (R, Y)
1NC-1NO, nhấn nhả

 237,000 

YW1L-MF2E11Q4G  263,000 

YW1L-AF2E10QM3 (R, Y)
1NO, nhấn giữ

220V AC/DC

 233,000 

YW1L-AF2E10QM3G  259,000 

YW1L-AF2E11QM3 (R, Y)
1NC-1NO, nhấn giữ

 269,000 

YW1L-AF2E11QM3G  295,000 

YW1L-AF2E10Q4 (R, Y)
1NO, nhấn giữ

24V AC/DC

 233,000 

YW1L-AF2E10Q4G  259,000 

YW1L-AF2E11Q4 (R, Y)
1NC-1NO, nhấn giữ

 269,000 

YW1L-AF2E11Q4G  295,000 

G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng

Bảng giá IDEC (Japan) - www.diencity.com 4
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Nút nhấn Φ22 Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)

Nút dừng khẩn, IP 65 ngoài mặt tủ

YW1B-V4E01R 1NC  95,000 

YW1B-V4E02R 2NC   131,000 

YW1B-V4E11R 1NO - 1NC  131,000 

Nút nhấn không đèn, IP 65 ngoài mặt tủ

YW1B-M1E01 (B, G, R, Y, S) 1NC, Nhấn nhả  59,000 

YW1B-M1E10 (B, G, R, Y, S) 1NO, Nhấn nhả  59,000 

YW1B-M1E11 (B, G, R, Y, S) 1NC-1NO, Nhấn nhả  95,000 

YW1B-A1E01 (B, G, R, Y, S) 1NC, Nhấn giữ  94,000 

YW1B-A1E10 (B, G, R, Y, S) 1NO, Nhấn giữ  94,000 

YW1B-A1E11 (B, G, R, Y, S) 1NC-1NO, Nhấn giữ  130,000 

Công tắc xoay Φ22 Mã hàng Mô tả Đơn Giá (VNĐ)

Công tắc xoay 2 vị trí (900), IP 65 ngoài mặt tủ

YW1S-2E10 1NO, Tự giữ  70,000 

YW1S-2E20 2NO, Tự giữ  106,000 

YW1S-2E11 1NO-1NC, Tự giữ  106,000 

YW1S-21E10 1NO, Tự trả về từ bên phải  88,000 

YW1S-21E20 2NO, Tự trả về từ bên phải  124,000 

YW1S-21E11 1NO-1NC, Tự trả về từ bên phải  124,000 

Công tắc xoay có khoá, 2 vị trí (900), IP 65 ngoài mặt tủ

YW1K-2AE10 1NO, tự giữ  221,000 

YW1K-2AE20 2NO, tự giữ  257,000 

YW1K-2AE11 1NO-1NC, tự giữ  257,000 

 

YW1K-21BE10 1NO, tự trả về từ bên phải  221,000 

YW1K-21BE20 2NO, tự trả về từ bên phải  257,000 

YW1K-21BE11 1NO-1NC, tự trả về từ bên phải  257,000 

L R

L R

L R

L R
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Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Công tắc xoay Φ22 Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)

Công tắc xoay 3 vị trí (45u), IP 65 ngoài mặt tủ

YW1S-3E02 2NC, tự giữ  104,000 

YW1S-3E20 2NO, tự giữ  104,000 

YW1S-3E11 1NO-1NC, tự giữ 104,000 

YW1S-31E02 2NC, tự trả về từ bên phải  124,000 

YW1S-31E20 2NO, tự trả về từ bên phải  124,000 

YW1S-31E11 1NO-1NC, tự trả về từ bên phải  124,000 

YW1S-32E02 2NC, tự trả về từ bên trái  124,000 

YW1S-32E20 2NO, tự trả về từ bên trái  124,000 

YW1S-32E11 1NO-1NC, tự trả về từ bên trái  124,000 

YW1S-33E02 2NC, tự trả về từ hai bên  124,000 

YW1S-33E20 2NO, tự trả về từ hai bên  124,000 

YW1S-33E11 1NO-1NC, tự trả về từ hai bên  124,000 

Công tắc xoay có khoá, 3 vị trí (450), IP 65 ngoài mặt tủ

YW1K-3AE02 2NC, tự giữ  256,000 

YW1K-3AE20 2NO, tự giữ  256,000 

YW1K-3AE11 1NO-1NC, tự giữ  256,000 

YW1K-31BE02 2NC, tự trả về từ bên phải  256,000 

YW1K-31BE20 2NO, tự trả về từ bên phải  256,000 

YW1K-31BE11 1NO-1NC, tự trả về từ bên phải  256,000 

YW1K-32CE02 2NC, tự trả về từ bên trái  256,000 

YW1K-32CE20 2NO, tự trả về từ bên trái  256,000 

YW1K-32CE11 1NO-1NC, tự trả về từ bên trái  256,000 

YW1K-33DE02 2NC, tự trả về từ hai bên  256,000 

YW1K-33DE20 2NO, tự trả về từ hai bên  256,000 

YW1K-33DE11 1NO-1NC, tự trả về từ hai bên  256,000 

L R
C

L R
C

L R
C

L R
C

L R
C

L R
C

L R
C

L R
C
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Nút nhấn, Đèn báo Φ16 Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)

Nút nhấn không đèn, loại tròn

AB6M-M1 (G, R, Y, W)C SPDT, nhấn nhả  117,000 

AB6M-M2 (G, R, Y, W)C DPDT, nhấn nhả  187,000 

AB6M-A1 (G, R, Y, W)C SPDT, nhấn giữ  165,000 

AB6M-A2 (G, R, Y, W)C DPDT, nhấn giữ  217,000 

Nút nhấn có đèn, loại tròn

AL6M-M14 (G, R, Y, W)C SPDT, nhấn nhả, 24V DC  158,000 

AL6M-M14SC SPDT, nhấn nhả, 24V DC  176,000 

AL6M-M24 (G, R, Y, W)C DPDT, nhấn nhả, 24V DC  213,000 

AL6M-M24SC DPDT, nhấn nhả, 24V DC  238,000 

AL6M-A14 (R, Y, W)C SPDT, nhấn giữ, 24V DC  198,000 

AL6M-A14 (G, S)C SPDT, nhấn giữ, 24V DC  215,000 

AL6M-A24 (G, R, Y, W)C DPDT, nhấn giữ, 24V DC  227,000 

AL6M-A24SC DPDT, nhấn giữ, 24V DC  254,000 

Đèn báo, loại tròn

AL6M-P4 (G, R, Y, W)C 24V DC  108,000 

AL6M-P4SC 24V DC  133,000 

Công tắc xoay, loại tròn

AS6M-2Y1C 2 Vị trí, SPDT  199,000 

AS6M-2Y2C 2 Vị trí, DPDT  270,000 

AS6M-3Y2C 3 Vị trí, DPDT  270,000 

Nút nhấn không đèn, loại vuông

AB6Q-M1 (G, R, Y, W)C SPDT, nhấn nhả  117,000 

AB6Q-M2 (G, R, Y, W)C DPDT, nhấn nhả  187,000 

AB6Q-A1 (G, R, Y, W)C SPDT, nhấn giữ  165,000 

AB6Q-A2 (G, R, Y, W)C DPDT, nhấn giữ  217,000 

Nút nhấn có đèn, loại vuông

AL6Q-M14 (G, R, Y, W)C SPDT, nhấn nhả  158,000 

AL6Q-M14SC SPDT, nhấn nhả  176,000 

AL6Q-M24 (G, R, Y, W)C DPDT, nhấn nhả  213,000 

AL6Q-M24SC DPDT, nhấn nhả  238,000 

AL6Q-A14 ( R, Y, W)C SPDT, nhấn giữ  198,000 

AL6Q-A14 (G, S)C SPDT, nhấn giữ  215,000 

AL6Q-A24 (R, Y, W)C DPDT, nhấn giữ  227,000 

AL6Q-A24 (G, S)C DPDT, nhấn giữ  254,000 

Đèn báo, loại vuông

AL6Q-P4 (G, R, Y, W)C 24 V DC  108,000 

AL6Q-P4SC 24 V DC  133,000 

Công tắc xoay, loại vuông

AS6Q-2Y1C 2 Vị trí, SPDT  199,000 

AS6Q-2Y2C 2 Vị trí, DPDT  294,000 

AS6Q-3Y2C 3 Vị trí, DPDT  294,000 
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Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT

G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ Phách - S: Xanh Da Trời - PW: Trắng sáng

Nút nhấn, đèn báo Φ16 Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)

Nút nhấn không đèn, hình chữ nhật

AB6H-M1 (G, R, Y, W)C SPDT, nhấn nhả  117,000 

AB6H-M2 (G, R, Y, W)C DPDT, nhấn nhả  187,000 

AB6H-A1 (G, R, Y, W)C SPDT, nhấn giữ  165,000 

AB6H-A2 (G, R, Y, W)C DPDT, nhấn giữ  217,000 

Nút nhấn có đèn, hình chữ nhật

AL6H-M14 (G, R, Y, W)C SPDT, nhấn nhả, 24V DC  158,000 

AL6H-M14SC SPDT, nhấn nhả, 24V DC  176,000 

AL6H-M24 (G, R, Y, W)C DPDT, nhấn nhả, 24V DC  213,000 

AL6H-M24SC DPDT, nhấn nhả, 24V DC  238,000 

AL6H-A14 (G, R, Y, W)C SPDT, nhấn giữ, 24V DC  198,000 

AL6H-A14SC SPDT, nhấn giữ, 24V DC  215,000 

AL6H-A24 (G, R, Y, W)C DPDT, nhấn giữ, 24V DC  227,000 

AL6H-A24SC DPDT, nhấn giữ, 24V DC  254,000 

Đèn báo, hình chữ nhật

AL6H-P4 (G, R, Y, W)C 24V DC  108,000 

AL6H-P4SC 24V DC  133,000 

Công tắc xoay, hình chữ nhật

AS6H-2Y1C 2 Vị trí, SPDT  199,000 

AS6H-2Y2C 2 Vị trí, DPDT  270,000 

AS6H-3Y2C 3 Vị trí, DPDT  375,000 

Phụ kiện Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)

YW-E01 Tiếp điểm 1NC, dùng cho dòng YW  36,000 

YW-E10 Tiếp điểm 1NO, dùng cho dòng YW  36,000 

YW-EW02 Tiếp điểm 2NC, dùng cho dòng YW  90,000 

YW-EW20 Tiếp điểm 2NO, dùng cho dòng YW  90,000 

YW-EW11 Tiếp điểm 1NC-1NO, dùng cho dòng YW  90,000 

HW-U01 Tiếp điểm 1NC, dùng cho dòng TW  176,000 

HW-U10 Tiếp điểm 1NO, dùng cho dòng TW  176,000 

LSED-2 (A, R, Y)N Bóng LED 24V AC/DC  61,000 

LSED-2GN Bóng LED 24V AC/DC  75,000 

LSED-2 (S, PW)N Bóng LED 24V AC/DC 98,000 

LSED-M3 ( A, R, Y )N Bóng LED 220 VAC/DC  61,000 

LSED-M3GN Bóng LED 220 VAC/DC  75,000 

LSED-M3 (S, PW)N Bóng LED 220 VAC/DC  98,000 

LSED-H (A, R, Y)N Bóng LED 110 VAC/DC  61,000 

LSED-HGN Bóng LED 110 VAC/DC  75,000 

LSED-H (S, PW)N Bóng LED 110 VAC/DC 98,000 
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Relay Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ) 

RJ1S: Relay loại nhỏ, 1 cực, IMax= 12A

RJ1S-CL-D24 5 chân dẹp, có đèn, 12A/24V DC  95,000 

RJ1S-CL-A24 5 chân dẹp, có đèn, 12A/24V AC  105,000 

RJ1S-CL-A110 5 chân dẹp, có đèn, 12A/110V AC  105,000 

RJ1S-CL-A230 5 chân dẹp, có đèn, 12A/230V AC  125,000 

RJ2S:  Relay loại nhỏ, 2 cực, IMax = 8A

RJ2S-CL-D24 8 chân dẹp, có đèn, 8A/24V DC  102,000 

RJ2S-CL-A24 8 chân dẹp, có đèn, 8A/24V AC  114,000 

RJ2S-CL-A110 8 chân dẹp, có đèn, 8A/110V AC  114,000 

RJ2S-CL-A230 8 chân dẹp, có đèn, 8A/230V AC  130,000 

RN2S: Relay loại tiêu chuẩn, 2 cực, IMax= 5A

RN2S-NL-D24 8 chân dẹp, có đèn, 5A/24V DC  95,000 

RN2S-NL-A24 8 chân dẹp, có đèn, 5A/24V AC  103,000 

RN2S-NL-A115 8 chân dẹp, có đèn, 5A/115V AC  103,000 

RN2S-NL-A230 8 chân dẹp, có đèn, 5A/230V AC  95,000 

RN4S: Relay loại tiêu chuẩn, 4 cực, IMax = 3A

RN4S-NL-D24 14 chân dẹp, có đèn, 3A/24V DC  108,000 

RN4S-NL-A24 14 chân dẹp, có đèn, 3A/24V AC  115,000 

RN4S-NL-A115 14 chân dẹp, có đèn, 3A/115V AC  115,000 

RN4S-NL-A230 14 chân dẹp, có đèn, 3A/230V AC  108,000 

RU2S: Relay loại tiêu chuẩn, 2 cực,  IMax  = 10A (Made in Japan)

RU2S-D24 8 chân dẹp, có đèn, 10A/24V DC  120,000 

RU2S-A24 8 chân dẹp, có đèn, 10A/24V AC  128,000 

RU2S-A110 8 chân dẹp, có đèn, 10A/110V AC  128,000 

RU2S-A220 8 chân dẹp, có đèn, 10A/220V AC  120,000 

RU4S: Relay loại tiêu chuẩn, 4 cực,  IMax = 6A (Made in Japan)

RU4S-D24 14 chân dẹp, có đèn, 6A/24V DC  138,000 

RU4S-A24 14 chân dẹp, có đèn, 6A/24V AC  146,000 

RU4S-A110 14 chân dẹp, có đèn, 6A/110V AC  146,000 

RU4S-A220 14 chân dẹp, có đèn, 6A/220V AC  138,000 
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Relay Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)

RR2P: Relay loại lớn, 2 cực, IMax  = 10A

RR2P-ULDC24 8 chân tròn, có đèn, 10A/24V DC  238,000 

RR2P-ULAC24 8 chân tròn, có đèn, 10A/24V AC  271000 

RR2P-ULAC110 8 chân tròn, có đèn, 10A/110V AC  271,000 

RR2P-ULAC220 8 chân tròn, có đèn, 10A/220V AC  238,000 

RH2B: Relay loại lớn, 2 cực, IMax  = 10A

RH2B-ULDC24 8 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/24V DC  147,000 

RH2B-ULAC24 8 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/24V AC  153,000 

RH2B-ULAC110-120 8 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/110V AC  153,000 

RH2B-ULAC220-240 8 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/220V AC  147,000 

RH4B: Relay loại lớn, 4 cực, IMax  = 10A

RH4B-ULDC24 14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/24V DC  386,000 

RH4B-ULAC24 14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/24V AC  486,000 

RH4B-ULAC110 14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/110V AC  486,000 

RH4B-ULAC220 14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/220V AC  386,000 

RV8H: Relay loại nhỏ, 1 cực

RV8H-L-AD24 SPDT, 24V AC/DC  322,000 

RV8H-L-AD220 SPDT, 220-240V AC/DC  366,000 

SV9Z-J20B Jumper  614,000 

SV9Z-PW10 Nhãn tên  20,000 

SV9Z-SA2W Din Rail Spacer (Polyamide - gray color)  65,000 

RL: Relay 1 Pole, Screw Terminal, Din Rail, IMax = 30A

RL1N-D-D24 1P, 24V DC  551,000 

RL1N-D-A24 1P, 24V AC  620,000 

RL1N-D-A100 1P, 100-120V AC  620,000 

RL1N-D-A200 1P, 200-240V AC  620,000 

RL: Relay 2 Pole, Screw Terminal, Din Rail, IMax = 25A

RL2N-D-D24 2P, 24V DC  620,000 

RL2N-D-A24 2P, 24V AC  689,000 

RL2N-D-A100 2P, 100-120V AC  689,000 

RL2N-D-A200 2P, 200-240V AC  689,000 
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Timer Mã hàng
Mô tả

Đơn giá (VNĐ)
Dải thời gian Điện áp Tiếp điểm Tính năng

Timer on delay

GE1A-B30HA220

0.3s - 3s, 3s - 30s, 
0.3m - 3m, 
3m - 30m 
0.3h - 3h, 3h - 30h

220V AC

Delay SPDT + 

instantaneous 
SPDT

 On delay

 520,000

GE1A-B30HAD24

0.3s - 3s, 3s - 30s, 
0.3m - 3m, 
3m - 30m 
0.3h - 3h, 3h - 30h

24VDC/AC  520,000

Timer đa chức năng

GT3A-3AF20
0.1s - 180h

100 - 240V AC
Delay DPDT

On delay, Interval on, 

Cycle on, Cycle o�

 809,000

GT3A-3AD24 24VDC/AC  809,000

Timer o� delay

GT3F-2AF20
0.1s - 600s

100-240V AC
Delay DPDT O� delay

 1,239,000 

GT3F-2AD24 24V DC/AC  1,239,000 

Timer sao-tam giác

GT3S-1AF20

Y: 0.05 - 100s 
Y - Δ: 0.05s 
          0.1s 
          0.25s 
          0.5s

100 -  240V AC

Delayed

Δ: SPST - NO 

Y: SPST - NO

Sao - tam giác  1071,000 

Timer đôi

GT3W-A11AF20N
T1: 0.1s-6h 

T2 : 0.1s-6h

100-240V AC
Delay SPDT + 

Delay SPDT

- Sequential Start 
- Coarse/Fine 
Adjustment 
- Instantaneous Cycle 
- Cycle 

 2,412,000 

GT3W-A11AD24N 24V DC/AC  2,412,000 

Timer frame size nhỏ, chân tròn

GT5P-N60SA200 60s
200-240VAC

SPDT On Delay

506,000 

GT5P-N10MA200 10m  506,000 

GT5P-N60SAD24 60s
24V DC/AC

 506,000 

GT5P-N10MAD24 10m  506,000 

Timer frame size nhỏ, chân dẹp

GT5Y-2SN6A200 6s/60s/6m/60m 200-240V AC
DPDT

On Delay

 666,000 

GT5Y-2SN6D24 6s/60s/6m/60m 24V DC  666,000 

GT5Y-4SN6A200 6s/60s/6m/60m 200-240V AC
4PDT

 689,000 

GT5Y-4SN6D24 6s/60s/6m/60m 24V DC  689,000 

Đế Relay, Timer Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)

SJ1S-05B Đế cho RJ1S  56,000

SJ2S-05B Đế cho RJ2S  63,000 

SN2S-05D Đế cho RU2S, RN2S, GT5Y-2  48,000 

SN4S-05D Đế cho RU4S, RN4S, GT5Y-4  51,000 

SR2P-06B Đế cho RR2P, GE1A, GT3A-1,2,3; GT3F; GT3S; GT5P  59,000 

SH2B-05B Đế cho RH2B  75,000 

SH4B-05B Đế cho RH4B  127,000 
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Cầu đấu Mã hàng
Mô tả

 Đơn giá (VNĐ)
Điện áp Dòng điện Cỡ dây

Dòng PT

PT-20

600V 

22A 2mm2 7,000

PT-30 30A 3.5mm2 9,000

PT-40 40A 5.5mm2 11,000

PT-80 75A 14mm2 16,000

PT-90 95A 22mm2 33,000

PT-150 160A 60mm2 70,000

PT-200 200A 100mm2 162,000

PT-300 300A 150mm2 218,000

PT-400 400A 200mm2 324,000

PT-600 600A 325mm2 491,000

Nắp chặn cho dòng PT

PSL-1 Nắp chặn dùng cho PT-20 5,000

PT-30L2 Nắp chặn dùng cho PT-30 5,000

PT-40L2 Nắp chặn dùng cho PT-40 5,000

PT-80L Nắp chặn dùng cho PT-80 6,000

PT-90L Nắp chặn dùng cho PT-90 11,000

PT-150L Nắp chặn dùng cho PT-150 12,000

Dòng PTU, có lò xo

PTU-10

600V 

15A 1.25mm2 8,000

PTU-20 22A 2mm2 9,000

PTU-30 30A 3.5mm2 11,000

PTU-40 40A 5.5mm2 14,000

PTU-80 75A 14mm2 20,000

PTU-100 95A 22mm2 63,000

Nắp chặn cho dòng PTU

PTU-10L2 Nắp chặn dùng cho PTU-10 5,000

PTU-20L2 Nắp chặn dùng cho PTU-20 5,000

PTU-30L2 Nắp chặn dùng cho PTU-30 5,000

PTU-40L2 Nắp chặn dùng cho PTU-40 6,000

PTU-80L Nắp chặn dùng cho PTU-80 7,000

PTU-100L Nắp chặn dùng cho PTU-100 15,000

Cầu đấu 2 tầng

CTW-15S2 600V 15A 2mm2 25,000

CTW-15L2 Nắp chặn dùng cho CTW-15S2 14,000

Phụ kiện Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)

DAS5-1000 Thanh rail 35mm  115,000 

GTY13 Chặn sắt dùng cho thanh Rail DAV  8,000 

CA-30 Cover dùng cho CTW-15S2, PUW-20  94,000 

CA-34 Cover dùng cho PT-20, PTU-10, PTU-20  97,000 

CA-36 Cover dùng cho PT-30, PT-40, PTU-30, PTU-40  99,000 

CA-40 Cover dùng cho PT-80, PTU-80  100,000 

CA-60 Cover dùng cho PT-90  161,000 

CA-69 Cover dùng cho PT-150 170,000
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Đồng hồ Mã hàng Mô tả sản phẩm Đơn giá (VNĐ)

BE 96x96 Đồng hồ Ampe 5/5A - 5000/5A AC  220,000 

BE 96x96 Đồng hồ Ampe 5A - 50A AC  220,000 

BE 96x96 Đồng hồ Volt 300V - 500V AC  226,000 

BE 96x96 Đồng hồ đo Hz 45Hz - 65Hz 220V  711,000 

BE 96x96 Đồng hồ đo Cosφ  953,000 

BE 72x72 Đồng hồ Ampe 5/5A - 4000/5A AC  220,000 

BE 72x72 Đồng hồ Ampe 5A - 30A AC  220,000 

BE 72x72 Đồng hồ Volt 300V - 500V AC  226,000 

BE 72x72 Đồng hồ đo Hz 45Hz - 65Hz 220V  711,000 

BE 72x72 Đồng hồ đo Cosφ  953,000 

48x60 Chuyển mạch Ampe, 4 vị trí, 3P4W  269,000 

48x60 Chuyển mạch Volt, 7 vị trí, 3P4W  269,000 

64x80 Chuyển mạch Ampe, 4 vị trí, 3P4W  269,000 

64x80 Chuyển mạch Volt, 7 vị trí, 3P4W  269,000 

Biến dòng loại vuông Mã hàng Mô tả sản phẩm Đơn giá (VNĐ)

MFO-30 50/5A 2VA, Class 1, frame size 30 x 10mm  193,000 

MFO-30 60/5A 2VA, Class 1, frame size 30 x 10mm  193,000 

MFO-30 75/5A 2.5VA, Class 1, frame size 30 x 10mm  193,000 

MFO-30 100/5A 2.5VA, Class 1, frame size 30 x 10mm  193,000 

MFO-30 125/5A 2.5VA, Class 1, frame size 30 x 10mm  193,000 

MFO-30 150/5A 3VA, Class 1, frame size 30 x 10mm  193,000 

MFO-30 200/5A 5VA, Class 1, frame size 30 x 10mm  193,000 

MFO-40 250/5A 3VA, Class 1, frame size 40 x 10mm  193,000 

MFO-40 300/5A 5VA, Class 1, frame size 40 x 10mm  197,000 

MFO-40 400/5A 5VA, Class 1, frame size 40 x 10mm  209,000 

MFO-40 500/5A 5VA, Class 1, frame size 40 x 10mm  237,000 

MFO-40 600/5A 5VA, Class 1, frame size 40 x 10mm  271,000 

MFO-60 600/5A 7.5VA, Class 1, frame size 60 x 20mm  308,000 

MFO-60 800/5A 7.5VA, Class 1, frame size 60 x 20mm  318,000 

MFO-100 1000/5A 10VA, Class 1, frame size 100 x 10mm  474,000 

MFO-100 1200/5A 10VA, Class 1, frame size 100 x 10mm  487,000 

MFO-100 1250/5A 10VA, Class 1, frame size 100 x 10mm  498,000 

MFO-100 1500/5A 10VA, Class 1, frame size 100 x 10mm  528,000 

MFO-100 1600/5A 10VA, Class 1, frame size 100 x 10mm  545,000 

MFO-100 2000/5A 10VA, Class 1, frame size 100 x 10mm  657,000 

MFO-100 2500/5A 10VA, Class 1, frame size 100 x 10mm  704,000 

MFO-100 3000/5A 10VA, Class 1, frame size 100 x 10mm  748,000 

MFO-130 3500/5A 15VA, Class 1, frame size 110 x 70mm  1,164,000 

MFO-130 4000/5A 15VA, Class 1, frame size 110 x 70mm  1,355,000 

MFO-130 5000/5A 15VA, Class 1, frame size 110 x 70mm  1,489,000 
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Biến dòng loại tròn Mã hàng Mô tả sản phẩm Đơn giá (VNĐ)

RCT-15-1 50/5A 2.5VA, class 1, Φ 35  203,000 

RCT-15-1 100/5A 2.5VA, class 1, Φ 35  203,000 

RCT-15-1 150/5A 2.5VA, class 1, Φ 35  203,000 

RCT-15-1 200/5A 5VA, class 1, Φ 35  203,000 

RCT-15-1 250/5A 5VA, class 1, Φ 35  203,000 

RCT-15-1 300/5A 5VA, class 1, Φ 35  203,000 

RCT-15-2 400/5A 5VA, class 1, Φ 60  255,000 

RCT-15-2 500/5A 5VA, class 1, Φ 60  271,000 

RCT-15-2 600/5A 5VA, class 1, Φ 60  292,000 

RCT-15-3 800/5A 10VA, class 1, Φ 91  386,000 

RCT-15-3 1000/5A 15VA, class 1, Φ 91  451,000 

RCT-15-3 1200/5A 15VA, class 1, Φ 91  471,000 

RCT-15-4 1500/5A 15VA, class 1, Φ 110  520,000 

RCT-15-4 1600/5A 15VA, class 1, Φ 110  536,000 

RCT-15-4 2000/5A 15VA, class 1, Φ 110  568,000 

RCT-15-4 2500/5A 15VA, class 1, Φ 110  622,000 

RCT-15-4 3000/5A 15VA, class 1, Φ 110  669,000 

RCT-15-4 3200/5A 15VA, class 1, Φ 110  691,000 

RCT-15-4 4000/5A 15VA, class 1, Φ 110  753,000 

Biến dòng bảo vệ Mã hàng Mô tả sản phẩm Đơn giá (VNĐ)

PR1 100/5A class 5P10, 15VA 1,259,000 

PR1 150/5A class 5P10, 15VA  1,083,000 

PR1 200/5A class 5P10, 15VA  914,000 

PR1 250/5A class 5P10, 15VA  948,000 

PR2 300/5A class 5P10, 15VA  880,000 

PR3 400/5A class 5P10, 15VA 1,016,000 

PR4 500/5A class 5P10, 15VA 880,000 

PR5 600/5A class 5P10, 15VA 880,000  

PR5 800/5A class 5P10, 15VA 880,000  

PR6 1000/5A class 5P10, 15VA 880,000 

PR6 1200/5A class 5P10, 15VA 880,000 

PR7 1600/5A class 5P10, 15VA 880,000  

PR7 2000/5A class 5P10, 15VA 948,000 

PR8 2500/5A class 5P10, 15VA  1,008,000 

PR9 3000/5A class 5P10, 15VA  1,141,000 

PR10 4000/5A class 5P10, 15VA  1,330,000 

Máng cáp Frame size Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)

33x33 mm cây 2 m  115,000 

33x45 mm cây 2 m  127,000 

45x45 mm cây 2 m  147,000 

45x65 mm cây 2 m  184,000 

60x80 mm cây 2 m  260,000 

65x65 mm cây 2 m  233,000 

80x80 mm cây 2 m  362,000 

100x100 mm cây 2 m  613,000 

150x100 mm cây 2 m  1,079,000 

Bảng giá TAIWAN METERS - www.diencity.com 16





Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Hình ảnh Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)

KA8025HA2SMT
Frame size: 80x80x25mm; kiểu : (Sleeve) 
Điện áp: 220/240 VAC, 50/60 Hz 
Lưu lượng gió: 18/22 CFM (=30/37m3/h)

260,000

KA9238HA2SMT
Frame size: 92x92x38mm; kiểu : (Sleeve) 
Điện áp: 220/240 VAC, 50/60 Hz 
Lưu lượng gió: 40/50 CFM (=68/85 m3/h)

262,000

KA1238HA2SMT
Frame size: 120x120x38mm; kiểu : (Sleeve) 
Điện áp: 220/240 VAC, 50/60 Hz 
Lưu lượng gió: 84/100 CFM (=143/170 m3/h)

264,000

KA1725HA2SMT
Frame size: 172x150x51mm; kiểu : (Sleeve) 
Điện áp: 220/240 VAC, 50/60 Hz 
Lưu lượng gió: 180/210 CFM (=306/357 m3/h)

619,000

KA2072HA(1)2BMT
Frame size: 208x208x72mm, Kiểu: Ball 
Điện áp: 220/240 VAC, 50/60 Hz  
Lưu lượng gió: 808/888 CFM (= 1374/1510 m3/h)

2,655,000

FU9802C1P2NLKA-

9238HA2SMT

Frame size lỗ khoét: 94,5x94,5 mm 
Điện áp: 220/240 VAC, 50/60 Hz 
Lưu lượng gió: 40/50 CFM (=68/85 m3/h) 
Quạt gắn kèm: KA9238HA2SMT

408,000

FU9803C1P2NLKA-

1238HA2SMT

Frame size lỗ khoét: 122x122 mm 
Điện áp: 220/240 VAC, 50/60 Hz 
Lưu lượng gió: 84/100 CFM (=143/170 m3/h) 
Quạt gắn kèm: KA1238HA2SMT

372,000

FU9805C1P2NLP5-172
KA1725HA2SMT

Frame size lỗ khoét: 223x223 mm 
Điện áp: 220/240 VAC, 50/60 Hz 
Lưu lượng gió: 180/210 CFM (=306/357 m3/h) 
Quạt gắn kèm: KA1725HA2SMT

932,000

RF-EC190
Frame size lỗ khoét: 180x180 mm 
Điện áp: 220/240 VAC, 50/60 Hz, EC Fan 
Lưu lượng gió: 386 CFM (=656 m3/h)

4,838,000

RF-AC220
Frame size lỗ khoét: 180x180 mm 
Điện áp: 220/240 VAC, 50/60 Hz, EC Fan 
Lưu lượng gió: 480 CFM (= 816 m3/h)

4,838,000

RF-AC190
Frame size lỗ khoét: 180x180 mm 
Điện áp: 220/240 VAC, 50/60 Hz, AC Fan 
Lưu lượng gió: 386 CFM (=656 m3/h)

3,456,000

FU-9802A P2

Frame size khối: 121x121 mm  
Frame size lỗ khoét: 92x92 mm 
Có thể gắn rời hoặc gắn với quạt hút model: 
KA9225, KA9238, EC9225

152,000

FU-9803A P2

Frame size khối: 148,5x148,5 mm 
Frame size lỗ khoét: 122x122 mm 
Có thể gắn rời hoặc gắn với quạt hút model: 
KA1225, KA1238, EC1238, EC12038

144,000

FU-9804A P2

Frame size khối: 204x204 mm 
Frame size lỗ khoét: 175x175 mm 
Có thể gắn rời hoặc gắn với quạt hút model: 
KA1225, EC1225, KA1238, KA1725/5, KA172-Series

192,000

FU-9805A P2

Frame size khối: 255x255 mm 
Frame size lỗ khoét: 223x223 mm 
Có thể gắn rời hoặc gắn với quạt hút model: 
KA17023 KA1725/5-Series,KA172-Series  
KA1606, KA1806, KA2206, KA2208

358,000

FU-9806A P2

Frame size khối: 322x322 mm 
Frame size lỗ khoét: 292x292 mm 
Có thể gắn rời hoặc gắn với quạt hút model: 
KA2206, KA2208, KA2509, KA2072

683,000

FU-9807A P1

Frame size khối: 420x180 mm 
Frame size lỗ khoét: 392x152 mm 
Có thể gắn rời hoặc gắn với 3 quạt hút model: 
KA9225, KA9238

673,000
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ACB Dòng định mức (A) 
Dòng ngắn 
mạch (kA)

Mã hàng  Đơn giá (VNĐ) 

ACB 3P, loại cố định

630A

65kA

 BT3-1600P/30630E 84,802,000 

800A  BT3-1600P/30800E 84,802,000 

1000A  BT3-1600P/31000E 87,320,000 

1250A  BT3-1600P/31250E  66,996,000 

1600A  BT3-1600P/31600E  72,570,000 

2000A  BT3-2500P/32000E  79,885,000 

2500A  BT3-2500P/32500E 97,474,000 

3200A
85kA

 BT3-4000P/33200E  125,626,000 

4000A  BT3-4000P/34000E  176,228,000 

5000A
100kA

 BT3-6300P/35000E  411,717,000 

6300A  BT3-6300P/36300E  522,539,000 

ACB 4P, loại cố định

630A

 65kA

 BT3-1600P/40630E  103,617,000 

800A  BT3-1600P/40800E 103,617,000 

1000A  BT3-1600P/41000E  109,037,000 

1250A  BT3-1600P/41250E  83,659,000 

1600A  BT3-1600P/41600E  88,074,000 

2000A  BT3-2500P/42000E  100,383,000 

2500A  BT3-2500P/42500E  117,309,000 

3200A
85kA

 BT3-4000P/43200E  155,152,000 

4000A  BT3-4000P/44000E  214,267,000 

5000A
100kA

 BT3-6300P/45000E  507,439,000 

6300A  BT3-6300P/46300E  651,976,000 

Phụ kiện ACB BT3

A35 ( LSI Protection )  A35  -   

A36 ( LSIG Protection )  A36  4,309,000 

UVT (AC220V-AC240V) tác động tức thời  R11  5,846,000 

UVT (AC380V-AC415V) tác động tức thời  R12  5,846,000 

UVT (AC220V-AC240V) thời gian trễ điều chỉnh được (0.5s, 1s, 2s, 3s)  R21  8,767,000 

UVT (AC380V-AC415V) thời gian trễ điều chỉnh được (0.5s, 1s, 2s, 3s)  R22  8,767,000 

Bộ khóa bao gồm 1 khóa 1 chìa  Q1  3,287,000 

Bộ khóa bao gồm 2 khóa 1 chìa  Q2  5,113,000 

Bộ khóa bao gồm 3 khóa 2 chìa  Q3  6,576,000 

Motor nạp BT3-1600  M1  7,876,000 

Motor nạp BT3-2500  M2  8,633,000 

Motor nạp BT3-4000,6300  M3  9,122,000 

Khóa liên động 2 ACB bằng cáp  MW1 21,922,000 

Khóa liên động 2 ACB bằng cần  MB1  21,922,000 

Khóa liên động 3 ACB bằng cáp ( 2500AF, 4000AF, 6300AF)  MW2  29,226,000 

Khóa liên động 3 ACB bằng cần ( 2500AF, 4000AF,6300AF)  MB2 29,226,000 

Tấm chắn pha cho ACB loại 3P  B3  876,000 

Tấm chắn pha cho ACB loại 4P  B4   1,315,000 

Khóa nút bấm  L  1,363,000 

Bộ đếm  CM  1,022,000 

Bộ điều khiển ATS ( Đã bao gồm cáp )  AS1 77,450,000 

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT
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MCCB Số cực
Dòng cắt 

ngắn mạch tại  
AC400V (kA)

Dòng định mức (A) Mã hàng
 Frame size (mm)

Đơn giá
(VNĐ)

Dài Rộng Cao

MCCB loại kinh tế

2 2.5 5, 10, 15, 20, 32 BW32AAG-2P
100 50 60 

 443,000 

2 2.5 40, 50 BW50AAG-2P  667,000 

3 1.5 5, 10, 15, 20, 32 BW32AAG-3P

100 75 60 

 639,000 

3 2.5 40, 50 BW50EAG-3P  926,000 

3 2.5 60, 63 BW63EAG-3P  928,000 

3 10 75,100 BW100EAG-3P  1,515,000 

3 18 60,75,100 BW103E0  1,798,000 

3 18 125, 150, 160 BW163E0
165 105 60 

 3,263,000 

3 18 175, 200, 225, 250 BW253E0  3,263,000 

3 36 300, 350, 400 BW403S0 257 140 103  6,174,000 

3 36 500, 600, 630 BW630EAG-3P
275 210 103 

 12,691,000 

3 36 700, 800 BW800EAG-3P  17,428,000 

MCCB dòng cắt tiêu chuẩn

2 5 5, 10, 15, 20, 32 BW32SAG-2P

100 50 60 

 678,000 

2 5 40, 50 BW50EAG-2P  724,000 

2 10 40, 50 BW50SAG-2P  759,000 

3 2.5 5, 10, 15, 20, 32 BW32SAG-3P

100 75 60 

 924,000 

3 7.5 40, 50 BW50SAG-3P  1,135,000 

3 7.5 60, 63 BW63SAG-3P  1,159,000 

3 30 60,75,100 BW103S0 130 75 60 1,998,000 

3 30 100, 125 BW125JAG-3P
155 90 68 

2,350,000 

3 36 100, 125 BW125SAG-3P  3,930,000 

3 36 150, 160 BW163S0
165 105 60 

 4,539,000 

3 36 175, 200, 225, 250 BW253S0  5,446,000 

3 30 300, 350, 400 BW400EAG-3P
257 140 103 

 7,637,000 

3 36 300, 350, 400 BW400SAG-3P  8,546,000 

3 50 500, 600, 630 BW630RAG-3P
275 210 103 

 15,287,000 

3 50 700, 800 BW800RAG-3P  20,746,000 

MCCB dòng cắt cao

3 50
5, 10, 15, 20, 

32,40,50
BW50RAG-3P

100 75 60
 1,193,000 

3 50 60, 63 BW63RAG-3P  1,167,000 

3 50 75, 100, 125 BW125RAG-3P 155 90 68  4,415,000 

3 50 150, 160 BW160RAG-3P
165 105 68 

 5,909,000 

3 50 175, 200, 225, 250 BW250RAG-3P  7,046,000 

3 50 300, 350, 400 BW400RAG-3P 257 140 103  10,424,000 

3 70 500, 600, 630 BW630HAG-3P
275 210 103 

 25,457,000 

3 70 700, 800 BW800HAG-3P  37,820,000 
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Sản phẩm Mã hàng Frame size sử dụng Mô tả Đơn giá (VNĐ)

Khối tiếp điểm phụ cho MCCB

BZ6WR10C 32, 50, 63, 100  661,000 

BW9W1SB0 100 352,000 

BW9W1SG0 125, 250  670,000 

BW9W1SHA 400, 630, 800  1,013,000 

Khối tiếp điểm cảnh báo cho MCCB

BZ6KL10C 32, 50, 63, 100  770,000 

BW9K1SB0 100  352,000 

BW9K1SG0 125, 250  265,000 

BW9K1SHA 400, 630, 800  1,028,000 

Cuộn cắt cho MCCB

BZ6FA10C 32, 50, 63, 100 (G-Twin only) 110-120V AC/DC  1,128,000 

BZ6FK10C 32, 50, 63, 100 (G-Twin only) 200-240V AC  1,200,000 

BZ6FP10C 32, 50, 63, 100 (G-Twin only) 380-450V AC  1,200,000 

BZ6FR10C 32, 50, 63, 100 (G-Twin only) 24V AC/DC  1,200,000 

BW9FAB0 100 (BW0 only) 100-130V AC  3,372,000 

BW9FKB0 100 (BW0 only) 200-277V AC  3,363,000 

BW9FPB0 100 (BW0 only) 380-480V AC  3,363,000 

BW9FRB0 100 (BW0 only) 24VDC  3,363,000 

BW9FAG0 125, 160, 250 110-120V AC/DC  1,748,000 

BW9FKG0 125, 160, 250 200-240V AC  1,748,000 

BW9FPG0 125, 160, 250 380-440V AC  1,748,000 

BW9FRG0 125, 160, 250 24V AC/DC  1,748,000 

BW9FHA-A 400, 630, 800 110-220V AC/DC  2,172,000 

BW9FHA-P 400, 630, 800 380-550V AC  2,172,000 

BW9FHA-R 400, 630, 800 24-48V AC/DC  2,070,000 
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Sản phẩm Số cực
Dòng cắt 

ngắn mạch tại  
AC400V (kA)

Dòng định mức (A) Mã hàng
Đơn giá
(VNĐ)

MCB loại kinh tế

1 6 6,10,16,20,25,32,40 BC63E1CG-1P  108,000 

1 4.5 50,63 BC63E1CG-1P  108,000 

2 6 6,10,16,20,25,32,40 BC63E1CG-2P  236,000 

2 4.5 50,63 BC63E1CG-2P  236,000 

3 6 6,10,16,20,25,32,40 BC63E1CG-3P  354,000 

3 4.5 50,63 BC63E1CG-3P  354,000 

4 6 6,10,16,20,25,32,40 BC63E1CG-4P  472,000 

4 4.5 50,63 BC63E1CG-4P  472,000 

Phụ kiện MCB

Khối tiếp điểm phụ (1NO-1NC)  BC9W1SA0 311,000

Khối tiếp điểm cảnh báo  BC9K1SA0 328,000

Cuộn cắt + khối tiếp điểm phụ (1NO-1NC) 110-415V AC,110-130V DC  BC9FKA0 1,098,000

Cuộn cắt + khối tiếp điểm phụ (1NO-1NC) 48-130V AC, 48V DC  BC9FAA0 1,107,000

Cuộn cắt + khối tiếp điểm phụ (1NO-1NC) 24V AC/DC  BC9FRA0 1,111,000

RCBO Số cực 
Dòng định mức 

(A) 
Dòng ngắn mạch
Dòng rò bảo vệ 

Mã hàng 
Đơn giá
(VNĐ)

1P+N

6 6kA 30mA  BC32E1CL-1N 577,000

10, 16, 20 6kA 30mA  BC32E1CL-1N  419,000

25, 32 6kA 30mA  BC32E1CL-1N 478,000

40 6kA 30mA  BC50E1CL-1N 375,000

50 4.5kA 30mA  BC50E1CL-1N 375,000

2P

6 6kA 30mA  BC32E1CL-2P 887,000

10, 16, 20 6kA 30mA  BC32E1CL-2P  646,000

25, 32 6kA 30mA  BC32E1CL-2P 735,000

40 6kA 30mA  BC50E1CL-2P 772,000

50 4.5kA 30mA  BC50E1CL-2P 772,000

3P

6 6kA 30mA  BC32E1CL-3P 1,292,000

10, 16, 20 6kA 30mA  BC32E1CL-3P  1,050,000

25, 32 6kA 30mA  BC32E1CL-3P 1,128,000

40 6kA 30mA  BC50E1CL-3P 1,185,000

50 4.5kA 30mA  BC50E1CL-3P 1,185,000

3P+N

6 6kA 30mA  BC32E1CL-3N 1,395,000

10, 16, 20 6kA 30mA  BC32E1CL-3N  1,133,000

25, 32 6kA 30mA  BC32E1CL-3N 1,218,000

40 6kA 30mA  BC50E1CL-3N 1,277,000

50 4.5kA 30mA  BC50E1CL-3N 1,277,000

4P

6 6kA 30mA  BC32E1CL-4P 1,774,000

10, 16, 20 6kA 30mA  BC32E1CL-4P 1,292,000

25, 32 6kA 30mA  BC32E1CL-4P 1,710,000

40 6kA 30mA  BC50E1CL-4P 1,797,000

50 4.5kA 30mA  BC50E1CL-4P 1,797,000
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Sản phẩm
Công suất 

(KW)

Dòng cắt 
ngắn mạch tại  
AC400V (kA)

Khoảng điều chỉnh dòng (A) Mã hàng
Đơn giá
(VNĐ)

Motor CB loại tiêu chuẩn

< 0.05 100 0.1…0.16 BM3RSB-P16  811,000 

0.06 100 0.16…0.25 BM3RSB-P25  809,000 

0.09 100 0.25…0.4 BM3RSB-P40  815,000 

0.12 & 0.18 100 0.40…0.63 BM3RSB-P63  817,000 

0.25 100 0.63…1 BM3RSB-001  822,000 

0.37 & 0.55 100 1…1.6 BM3RSB-1P6  787,000 

0.75 100 1.6…2.5 BM3RSB-2P5  800,000 

1.1 & 1.5 100 2.5…4 BM3RSB-004  800,000 

2.2 100 4…6.3 BM3RSB-6P3  800,000 

3 & 4 100 6…10 BM3RSB-010  800,000 

5.5 50 9…13 BM3RSB-013  1,026,000 

7.5 25 11…16 BM3RSB-016  1,020,000 

9 25 14…20 BM3RSB-020  1,020,000 

11 25 19…25 BM3RSB-025  974,000 

15 25 24…32 BM3RSB-032  980,000 

Motor CB loại dòng cắt cao

< 0.05 100 0.1…0.16 BM3RHB-P16  1,070,000 

0.06 100 0.16…0.25 BM3RHB-P25  1,067,000 

0.09 100 0.25…0.4 BM3RHB-P40  1,072,000 

0.12 & 0.18 100 0.40…0.63 BM3RHB-P63  1,078,000 

0.25 100 0.63…1 BM3RHB-001  1,080,000 

0.37 & 0.55 100 1…1.6 BM3RHB-1P6  1,067,000 

0.75 100 1.6…2.5 BM3RHB-2P5  1,202,000 

1.1 & 1.5 100 2.5…4 BM3RHB-004  1,143,000 

2.2 100 4…6.3 BM3RHB-6P3  1,152,000 

3 & 4 100 6…10 BM3RHB-010  1,148,000 

5.5 100 9…13 BM3RHB-013  1,252,000 

7.5 50 11…16 BM3RHB-016  1,243,000 

9 50 14…20 BM3RHB-020  1,246,000 

11 50 19…25 BM3RHB-025  1,198,000 

15 50 24…32 BM3RHB-032  1,204,000 

Motor CB loại dòng cắt cao

Khối tiếp điểm phụ cho BM3R, BM3V 1NO, gắn phía trước BZ0WIA  102,000 

Khối tiếp điểm phụ cho BM3R, BM3V 1NC, gắn phía trước BZ0WIB  102,000 

Khối tiếp điểm cảnh báo cho BM3R, BM3V 1NO, gắn phía trước BZ0KIA  109,000 

Khối tiếp điểm cảnh báo cho BM3R, BM3V 1NC, gắn phía trước BZ0KIB  109,000 
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Công tắc tơ
Công suất 

(KW)
Dòng định mức 

(A)
Tiếp điểm phụ đi kèm Mã hàng

Đơn giá 
(VNĐ)

Cuộn hút DC

4 9
NO hoặc NC

SC-03/G  1,022,000 

5.5 12 SC-0/G  1,028,000 

5.5 12 NO + NC SC-05/G  1,387,000 

7.5 16
NO hoặc NC

SC-4-0/G  1,561,000 

11 22 SC-4-1/G  1,646,000 

11 22 NO + NC SC-5-1/G  1,611,000 

15 32

2NO + 2NC

SC-N1/G  3,300,000 

18.5 40 SC-N2/G  3,871,000 

22 50 SC-N2S/G  3,799,000 

30 65 SC-N3/G  5,902,000 

40 80 SC-N4/G  5,233,000 

Cuộn hút AC

4 9
NO hoặc NC

SC-03  330,000 

5.5 12 SC-0  400,000 

5.5 12 NO + NC SC-05  454,000 

7.5 16
NO hoặc NC

SC-4-0  620,000 

11 22 SC-4-1  626,000 

11 22 NO + NC SC-5-1  665,000 

15 32

2NO + 2NC

SC-N1  957,000 

18.5 40 SC-N2  1,230,000 

22 50 SC-N2S  1,678000 

30 65 SC-N3  1,841,000 

40 80 SC-N4  2,700,000 

55 105 SC-N5A  2,957,000 

Cuộn hút AC/DC

60 125 SC-N6  4,139,000 

75 150 SC-N7  5,752,000 

90 180 SC-N8  6,898,000 

110 220 SC-N10  9,065,000 

160 300 SC-N11  14,065,000 

220 400 SC-N12  18,239,000 

315 600 SC-N14  45,517,000 

440 800 SC-N16  71,774,000 

Phụ kiện Công tắc tơ

Khối tiếp điểm phụ 2NC SC-03->SC-N3 SZ-A02 238,000

Khối tiếp điểm phụ 1NO + 1NC SC-03->SC-N3 SZ-A11 275,000

Khối tiếp điểm phụ 2NO SC-03->SC-N3 SZ-A20 265,000

Khối tiếp điểm phụ 2NO + 2NC SC-03->SC-N3 SZ-A22 348,000

Khối tiếp điểm phụ 3NO + 1NC SC-03->SC-N3 SZ-A31 389,000

Khối tiếp điểm phụ 4NO SC-03->SC-N3 SZ-A40 369,000

Khối tiếp điểm phụ 1NO + 1NC SC-03->SC-N3 SZ-AS1 247,000

Khối tiếp điểm phụ 1NO + 1NC SC-N4->SC-N12 SZ-AS2 349,000

Khóa liên động cơ Khí SC-03->SC-N3 SZ-RM 454,000
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TR-0N

SC-03 

SC-0 

SC-05

0.1–0.15, 0.13–0.2, 0.15–0.24, 0.2–0.3, 0.24–0.36, 

0.3–0.45, 0.36–0.54, 0.48–0.72, 0.64–0.96, 0.8–1.2, 

0.95–1.45, 1.4–2.2, 1.7–2.6, 2.2–3.4, 2.8–4.2, 4–6, 5-8, 

6-9, 7-11, 9-13

 355,000 

TR-5-1N

SC-4-0 

SC-4-1 

SC-5-1

0.1–0.15, 0.13–0.2, 0.15–0.24, 0.2–0.3, 0.24–0.36, 

0.3–0.45, 0.36–0.54, 0.48–0.72, 0.64–0.96, 0.8–1.2, 

0.95–1.45, 1.4–2.2, 1.7–2.6, 2.2–3.4, 2.8–4.2, 4–6, 5-8, 

6-9, 7-11,9-13, 12-18, 16-22

 397,000 

TR-N2
SC-N1 
SC-N2

12 - 18, 18 - 26, 24 - 36  497,000 

TR-N2/3
SC-N1 
SC-N2

32 - 42  650,000 

TR-N3
SC-N2S 
SC-N3

24 - 36, 28 - 40, 34 - 50, 45 - 65  654,000 

TR-N3/3
SC-N2S 
SC-N3

48 - 68  855,000 

TR-N5
SC-N4 
SC-N5

53 - 80, 65 - 95  795,000 

TR-N5/3
SC-N4 
SC-N5

85 - 105  1,039,000 

TR-N6 SC-N6 85 - 125  1,221,000 

TR-N7 SC-N7 85 - 125, 110 - 160  1,539,000 

TR-N8 SC-N8 110 - 160, 125 - 185  2,066,000 

TR-N10 SC-N10 125 - 185, 160 - 240  4,035,000 

TR-N12
SC-N11 
SC-N12 160 - 240, 200 - 300, 240 - 360, 300 - 450  4,676,000 

TR-N14 SC-N14 300 - 450, 400 - 600  7,806,000 
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(VNĐ)
Tính năng riêng

FRENIC - Ace series

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V/50Hz 
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-415V/50Hz

 -  Ngõ ra tần số: 0.1-120/500Hz.

 - Dãy công suất: 0.1kW-630kW.

 - Mức chịu đựng quá tải: 150%-1 phút, 

200%-0.5 giây (HHD).

 - Có thể tháo rời Keypad cho việc điều 

khiển từ xa.

 - Thích hợp cho nhiều ứng dụng (tải 

nhẹ -> tải nặng), tời nâng...

 - Chức năng điều khiển vị trí, tốc độ.

 - Chức năng điều khiền động cơ đồng 

bộ (PMSM).

 -  Tích hợp 2 cổng truyền thông  

RS-485.

 - Tích hợp sẵn bộ lập trình 200 Step. 

 - Giá thành cạnh tranh 
 

(*) Note:

- ND (Normal duty): Tải nhẹ (Bơm, Quạt), 

khả năng quá tải 120%/1 phút, nhiệt độ 

môi trường tối đa  400C.

- HD (Heavy duty): Tải nặng, khả năng 

quá tải 150%/1 phút, nhiệt độ môi 

trường tối đa 400C.

- HND (High carrier frequency normal 

duty): Tải nhẹ (Bơm, Quạt), 150%/1phút 

200%/0.5s, nhiệt độ môi trường tối đa  

500C. 

- HHD (High carrier frequency heavy 

duty): Tải nặng, 150%/1phút-200%/0.5s, 

nhiệt độ môi trường tối đa 500C.

ND HD HND HHD

FRN0002E2S-4GB 0.75 0.75 0.75 0.4 8,281,000

FRN0004E2S-4GB 1.5 1.5 1.5 0.75 8,696,000

FRN0006E2S-4GB 2.2 2.2 2.2 1.5 9,958,000

FRN0007E2S-4GB 3 3 3 2.2 11,275,000

FRN0012E2S-4GB 5.5 5.5 5.5 3.7 12,744,000

FRN0022E2S-4GB 11 7.5 7.5 5.5 16,215,000

FRN0029E2S-4GB 15 11 11 7.5 17,368,000

FRN0037E2S-4GB 18.5 15 15 11 21,241,000

FRN0044E2S-4GB 22 18.5 18.5 15 27,669,000

FRN0059E2S-4GB 30 22 22 18.5 38,401,000

FRN0072E2S-4GB 37 30 30 22 46,703,000

FRN0085E2S-4GB 45 37 37 30 56,301,000

FRN0105E2S-4GB 55 45 45 37 68,141,000

FRN0139E2S-4GB 75 55 55 45 80,266,000

FRN0168E2S-4GB 90 75 75 55 97,906,000

FRN0203E2S-4GB 110 90 90 75 133,428,000

FRN0240E2S-4GB 132 110 110 90 148,068,000

FRN0290E2S-4GB 160 132 132 110 166,572,000

FRN0361E2S-4GB 200 160 160 132 222,031,000

FRN0415E2S-4GB 220 200 200 160 245,726,000

FRN0520E2S-4GB 280 220 220 200 292,749,000

FRN0590E2S-4GB 315 250 280 220 366,583,000

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240/50Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V/50Hz

FRN0001E2S-2GB 0.2 0.1 7,384,000

FRN0002E2S-2GB 0.4 0.2 7,595,000

FRN0004E2S-2GB 0.75 0.4 8,093,000

FRN0006E2S-2GB 1.1 0.75 8,731,000

FRN0010E2S-2GB 2.2 1.5 12,142,000

FRN0012E2S-2GB 3 2.2 12,567,000

FRN0020E2S-2GB 5.5 3.7 16,339,000 

FRN0030E2S-2GB 7.5 5.5 (*)

FRN0040E2S-2GB 11 7.5 (*)

FRN0056E2S-2GB 15 11 (*)

FRN0069E2S-2GB 18.5 15 (*)

Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V/50Hz

Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V/50Hz

FRN0001E2S-7GB 0.2 0.1 7,471,000

FRN0002E2S-7GB 0.4 0.2 8,677,000

FRN0003E2S-7GB 0.75 0.4 9,671,000

FRN0005E2S-7GB 1.1 0.75 9,913,000

FRN0008E2S-7GB 2.2 1.5 11,886,000

FRN0011E2S-7GB 3 2.2 13,752,000
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Biến tần Mã hàng
Công suất motor  

(VNĐ)
Tính năng riêng

FRENIC - Mini series 

 

Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V/50Hz 
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V/50Hz

 - Ngõ ra tần số: 0.1-400Hz.

 - Dãy công suất: 0.1-15kW.

 - Momen khởi động: 150% hoặc lớn hơn.

 - Dễ dàng cài đặt tần số bằng biến trở có 

sẵn trên biến tần.

 - Mức chịu đựng quá tải: 150% - 1 phút, 

200% - 0.5 giây.

 - Tích hợp sẵn cổng giao tiếp RS-485

 - Điều khiển đa cấp tốc độ: 8 cấp

 - Chức năng tiết kiệm năng lượng và điều 

khiển PID. 

 - Vận hành đơn giản, thích hợp cho 

những ứng dụng rộng rãi.

 -  Tính năng dễ dàng cho việc bảo trì.

 -  Chức năng điều khiển động cơ đồng bộ 

(PMSM)

 - Kết nối với màn hình rời thông qua 

cổng RS-485

FRN0001C2S-7A 0.1 0.3 5,378,000

FRN0002C2S-7A 0.2 0.57 5,549,000

FRN0004C2S-7A 0.4 1.3 4,980,000

FRN0006C2S-7A 0.75 2.0 5,061,000

FRN0010C2S-7A 1.5 3.5 6,763,000

FRN0012C2S-7A 2.2 4.5 7,166,000

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V/50Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-415V/50Hz

FRN0002C2S-4A 0.4 1.3 6,889,000

FRN0004C2S-4A 0.75 2.3 6,466,000

FRN0005C2S-4A 1.5 3.2 6,914,000

FRN0007C2S-4A 2.2 4.8 8,015,000

FRN0011C2S-4A 3.7 8.0 9,996,000

FRN0013C2S-4A 5.5 9.9 13,555,000

FRN0018C2S-4A 7.5 13.0 14,363,000

FRN0024C2S-4A 11 18.0 18,377,000

FRN0030C2S-4A 15 22.0 22,802,000

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V/50Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V/50Hz

FRN0001C2S-2A 0.1 0.3 5,925,000

FRN0002C2S-2A 0.2 0.57 6,057,000

FRN0004C2S-2A 0.4 1.3 6,649,000

FRN0006C2S-2A 0.75 2.0 7,109,000

FRN0010C2S-2A 1.5 3.5 8,886,000

FRN0012C2S-2A 2.2 4.5 10,257,000

FRN0020C2S-2A 3.7 7.2 13,167,000

FRN0025C2S-2A 5.5 9.5 (*)

FRN0033C2S-2A 7.5 12.0 (*)

FRN0047C2S-2A 11 17.0 (*)

FRN0060C2S-2A 15 22.0 (*)

Đơn giá 
(kW)
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Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Biến tần Mã hàng
Công suất motor  

(kw)
Đơn giá 
(VNĐ)

Tính năng riêng

FRENIC - Mega series

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V/50Hz 
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-415V/50Hz

- Ngõ ra tần số: 0.1 - 500 Hz.

- Dãy công suất: 0.2 - 630 kW.

- Mức chịu đựng quá tải: 200% - 3 giây,

150% - 1 phút (HD mode), 120% - 1

phút (LD mode).

- Tích hợp sẵn RS-485.

- Là dòng biến tần cao cấp.

- Tích hợp cổng mini USB trên keypad

giúp tiết kiệm chi phí cài đặt, bảo trì.

- Tích hợp sẵn bộ hãm tốc đến 22kW.

- Tích hợp sẵn điện trở hãm đến 

7.5kW.

- Được tích hợp để có thể điều khiển

cho nhiều ứng dụng bằng cách chọn

Mode điều khiển.

FRN0.4G1S-4A 0.4 1.1 14,306,000

FRN0.75G1S-4A 0.75 1.9 13,245,000

FRN1.5G1S-4A 1.5 2.8 12,184,000

FRN2.2G1S-4A 2.2 4.1 13,285,000

FRN3.7G1S-4A 3.7 6.8 15,808,000

FRN5.5G1S-4A 5.5 10 19,936,000

FRN7.5G1S-4A 7.5 14 20,752,000

FRN11G1S-4A 11 18 25,099,000

FRN15G1S-4A 15 24 30,231,000

FRN18.5G1S-4A 18.5 29 37,855,000

FRN22G1S-4A 22 34 43,094,000

FRN30G1S-4A 30 45 54,925,000

FRN37G1S-4A 37 57 68,343,000

FRN45G1S-4A 45 69 82,942,000

FRN55G1S-4A 55 85 98,039,000

FRN75G1S-4A 75 114 113,338,000

FRN90G1S-4A 90 134 143,513,000

FRN110G1S-4A 110 160 194,813,000

FRN132G1S-4A 132 192 295,425,000

FRN160G1S-4A 160 231 341,171,000

FRN200G1S-4A 200 287 449,921,000

FRN220G1S-4A 220 316 533,840,000

FRN280G1S-4A 280 396 768,225,000

FRN315G1S-4A 315 445 963,432,000

FRN355G1S-4A 355 495 1,168,760,000

FRN400G1S-4A 400 563 1,463,026,000

FRN500G1S-4A 500 731 2,060,463,000

FRN630G1S-4A 630 891 2,197,772,000

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V/50Hz  
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V/50Hz

FRN0.4G1S-2A 0.4 1.1  12,688,000 

FRN0.75G1S-2A 0.75 1.9  14,051,000 

FRN1.5G1S-2A 1.5 3.0  16,153,000 

FRN2.2G1S-2A 2.2 4.2  15,734,000 

FRN3.7G1S-2A 3.7 6.8  19,114,000 

FRN5.5G1S-2A 5.5 10.0  28,273,000 

FRN7.5G1S-2A 7.5 14.0  35,483,000 

FRN11G1S-2A 11 18.0  41,188,000 

FRN15G1S-2A 15 24.0  52,532,000 

FRN18.5G1S-2A 18.5 28.0  63,225,000 

FRN22G1S-2A 22 34.0  95,665,000 

FRN30G1S-2A 30 45.0  98,648,000 

FRN37G1S-2A 37 55.0  120,016,000 

FRN45G1S-2A 45 68.0  137,105,000 

FRN55G1S-2A 55 81.0  153,341,000 

FRN75G1S-2A 75 107.0  (*) 

FRN90G1S-2A 90 131.0  (*) 

Keypad cho biến tần Mã hàng Ứng dụng cho biến tần
Đơn giá 
(VNĐ)

Tính năng

TP-E1-U Mega 1,923,000
- Sử dụng cho dòng biến tần Mega.

- Cổng giao tiếp Mini-USB.

Giá biến tần Mega chưa bao gồm keypad
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Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Biến tần Mã hàng
Công suất motor  

(kw)
Đơn giá 
(VNĐ)

Tính năng riêng

MD290 3P, 380V

MD290T18.5G/22P-INT 18.5G/22P  23,127,000 

MD290T22G/30P-INT 22G/30P  24,377,000 

MD290T30G/37P-INT 30G/37P  30,503,000 

MD290T37G/45P-INT 37G/45P  34,379,000 

MD290T45G/55P-INT 45G/55P  45,942,000 

MD290T55G/75P-INT 55G/75P  52,505,000 

MD290T75G/90P-INT 75G/90P  66,319,000 

MD290T90G/110P-INT 90G/110P  77,508,000 

MD290T110G/132P-INT 110G/132P  88,884,000 

MD290T132G/160P-INT 132G/160P  117,512,000 

MD290T160G/200P-INT 160G/200P  133,076,000 

- Tần số ngõ ra: 0 - 500Hz (V/F).

- Dãy công suất 0.4kW đến 500kW.

- Điều khiển vòng hở V/F.

- Khả năng chịu quá tải 150% (loại 

G) và 110% (loại P) trong 60s.

- Hoạt động ở nhiệt độ môi trường 

cao: ~45oC (tối đa 50oC).

- Cổng truyền thông: Modbus-RTU, 

CANlink, PROFIBUS-DP, CANopen 

(tùy chọn).

- Tích hợp sẵn cuộn kháng DC.

- Dễ dàng cài đặt.

- Lập trình I/O’s linh hoạt.

- Lực thắng DC nhanh và mạnh.

- Chẩn đoán lỗi nhanh.

- Chịu được độ ẩm và bụi bẩn giúp 

tăng độ bền sản phẩm.

- Cấp bảo vệ: IP20 (Đối với công 

suất <200kW).

MD310 3P, 380V

MD310T0.7B-INT 0.75  5,126,000 

MD310T1.5B-INT 1.5  5,251,000 

MD310T2.2B-INT 2.2  5,662,000 

MD310T3.7B-INT 3.7 7,126,000

MD310T5.5B-INT 5.5  8,751,000 

MD310T7.5B-INT 7.5  11,064,000 

MD310T11B-INT 11  13,439,000 

MD310T15B-INT 15  16,439,000 

MD310T18.5B-INT 18.5  20,377,000 

- Tần số ngõ ra: 0 - 500Hz (V/F).

- Dãy công suất: 0.4kW - 18.5kW.

- Điều khiển vòng hở V/F & SVC.

- Khả năng chịu quá tải 120% trong 1h, 

150% trong 60s, 180% trong 2s.

- Hoạt động ở nhiệt độ môi trường cao:

~45oC (tối đa 50oC).

- Tích hợp sẵn bộ điều khiển điện trở 

thắng.

- Tích hợp bộ lọc nhiễu EMC.

- Cổng truyền thông Modbus (có sẵn) 

hoặc CANLink (tùy chọn).

Giá biến tần Inovance chưa bao gồm keypad
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Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Biến tần Mã hàng
Công suất motor  

(kw)
Đơn giá 
(VNĐ)

Tính năng riêng

MD500 3P, 380V

MD500T18.5GB-INT 18.5  (*) 

MD500T22GB-INT 22  (*) 

MD500T30GB-INT 30  (*) 

MD500T37GB-INT 37  (*) 

MD500T45GB-INT 45  (*) 

MD500T55GB-INT 55  (*) 

MD500T75GB-INT 75  (*) 

MD500T90G-INT 90  (*) 

MD500T110G-INT 110  (*) 

MD500T132G-INT 132  (*) 

MD500T160G-INT 160  (*) 

MD200 1P, 220V

MD200S0.75B-INT 0.75  3,688,000 

MD200S1.5B-INT 1.5  4,500,000 

MD200S2.2B-INT 2.2  4,938,000 

Keypad

MDKE8  313,000 

- Sử dụng cho dòng MD200.
- Cấp bảo vệ: IP20.
- Frame size: 116H x 76W x 40D (mm).
- Cổng giao tiếp: RJ45.

MD310-KEY1  500,000 - Sử dụng cho dòng MD310.
- Cổng giao tiếp: RJ45.

MD32NKE1  750,000 - Sử dụng cho dòng MD290 và MD500.
- Cổng giao tiếp: RJ45.

- Tần số ngõ ra: 0 - 500Hz (V/F).

- Dãy công suất 0.4kW đến 450kW.

- Điều khiển vòng hở V/F, SVC.

- Khả năng chịu quá tải 150% trong 60s.

- Hoạt động ở nhiệt độ môi trường cao:

~45oC (tối đa 50oC).

- Bộ điều khiển điện trở thắng (Braking 

Unit) (tùy chọn).

- Cổng truyền thông: Modbus-RTU, CAN

link, PROFIBUS-DP, CANopen (tùy chọn)

- Cuộn kháng DC (tùy chọn).

- Dễ dàng cài đặt.

- Lập trình I/O’s linh hoạt.

- Lực thắng DC nhanh và mạnh.

- Chẩn đoán lỗi nhanh.

- Chịu được độ ẩm và bụi bẩn giúp tăng

độ bền sản phẩm.

- Cấp bảo vệ: IP20.

- Khả năng chịu quá tải 150% trong 

60s.

- Hoạt động ở nhiệt độ môi trường 

cao:~45oC (tối đa 50oC).

- Tích hợp sẵn bộ điều khiển điện trở

thắng (Braking Unit).

- Cổng truyền thông: Modbus-RTU, 

CANlink, PROFIBUS-DP, CANopen.

- Tích hợp sẵn cuộn kháng DC.

- Dễ dàng cài đặt.

- Lập trình I/O’s linh hoạt.

- Lực thắng DC nhanh và mạnh.

- Chẩn đoán lỗi nhanh.

- Chịu được độ ẩm và bụi bẩn giúp 

tăng độ bền sản phẩm.

- Cấp bảo vệ: IP20.

Giá biến tần Inovance chưa bao gồm keypad
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MCCB Mã hàng

NF30-CS 2P 3A 2.5kA 2P 2.5 3 796,000

NF30-CS 2P 5A 2.5kA 2P 2.5 5 796,000

NF30-CS 2P 10A 
2.5kA

2P 2.5 10 796,000

NF30-CS 2P 15A 
2.5kA

2P 2.5 15 796,000

NF30-CS 2P 20A 
2.5kA

2P 2.5 20 796,000

NF30-CS 2P 30A 
2.5kA

2P 2.5 30 796,000

NF63-CV 2P 3A 7.5kA 2P 7.5 3 1,078,000

NF63-CV 2P 4A 7.5kA 2P 7.5 4 1,078,000

NF63-CV 2P 5A 7.5kA 2P 7.5 5 1,078,000

NF63-CV 2P 6A 7.5kA 2P 7.5 6 1,078,000

NF63-CV 2P 10A 
7.5kA

2P 7.5 10 1,078,000

NF63-CV 2P 15A 
7.5kA

2P 7.5 15 1,078,000

NF63-CV 2P 16A 
7.5kA

2P 7.5 16 1,078,000

NF63-CV 2P 20A 
7.5kA

2P 7.5 20 1,078,000

NF63-CV 2P 25A 
7.5kA

2P 7.5 25 1,078,000

NF63-CV 2P 30A 
7.5kA

2P 7.5 30 1,078,000

NF63-CV 2P 32A 
7.5kA

2P 7.5 32 1,078,000

NF63-CV 2P 40A 
7.5kA

2P 7.5 40 1,078,000

NF63-CV 2P 50A 
7.5kA

2P 7.5 50 1,078,000

NF63-CV 2P 60A 
7.5kA

2P 7.5 60 1,078,000

NF63-CV 2P 63A 
7.5kA

2P 7.5 63 1,078,000
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MCCB Mã hàng

NF30-CS 3P 3A 1.5kA 3P 1.5 3 1,149,000

NF30-CS 3P 5A 1.5kA 3P 1.5 5 1,149,000

NF30-CS 3P 10A 
1.5kA

3P 1.5 10 1,149,000

NF30-CS 3P 15A 
1.5kA

3P 1.5 15 1,149,000

NF30-CS 3P 20A 
1.5kA

3P 1.5 20 1,149,000

NF30-CS 3P 30A 
1.5kA

3P 1.5 30 1,149,000

NF63-CV 3P 3A 5kA 3P 5 3 1,451,000

NF63-CV 3P 4A 5kA 3P 5 4 1,451,000

NF63-CV 3P 5A 5kA 3P 5 5 1,451,000

NF63-CV 3P 6A 5kA 3P 5 6 1,451,000

NF63-CV 3P 10A 5kA 3P 5 10 1,451,000

NF63-CV 3P 15A 5kA 3P 5 15 1,451,000

NF63-CV 3P 16A 5kA 3P 5 16 1,451,000

NF63-CV 3P 20A 5kA 3P 5 20 1,451,000

NF63-CV 3P 25A 5kA 3P 5 25 1,451,000

NF63-CV 3P 30A 5kA 3P 5 30 1,451,000

NF63-CV 3P 32A 5kA 3P 5 32 1,451,000

NF63-CV 3P 40A 5kA 3P 5 40 1,451,000

NF63-CV 3P 50A 5kA 3P 5 50 1,451,000

NF63-CV 3P 60A 5kA 3P 5 60 1,451,000

NF63-CV 3P 63A 5kA 3P 5 63 1,451,000

NF125-CV 3P 50A 
10kA 3P 10 50 2,553,000

NF125-CV 3P 60A 
10kA 3P 10 60 2,553,000
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MCCB Mã hàng

NF125-CV 3P 63A 
10kA

3P 10 63 2,553,000

NF125-CV 3P 75A 
10kA

3P 10 75 2,553,000

NF125-CV 3P 80A 
10kA

3P 10 80 2,553,000

NF125-CV 3P 100A 
10kA

3P 10 100 2,553,000

NF125-CV 3P 125A 
10kA

3P 10 125 2,553,000

NF250-CV 3P 100A 
25kA

3P 25 100 4,412,000

NF250-CV 3P 125A 
25kA

3P 25 125 4,412,000

NF250-CV 3P 150A 
25kA

3P 25 150 4,412,000

NF250-CV 3P 175A 
25kA

3P 25 175 4,412,000

NF250-CV 3P 200A 
25kA

3P 25 200 4,412,000

NF250-CV 3P 225A 
25kA

3P 25 225 4,412,000

NF250-CV 3P 250A 
25kA

3P 25 250 4,412,000

NF400-CW 3P 250A 
36kA

3P 36 250 10,447,000

NF400-CW 3P 300A 
36kA

3P 36 300 10,447,000

NF400-CW 3P 350A 
36kA

3P 36 350 10,447,000

NF400-CW 3P 400A 
36kA

3P 36 400 10,447,000

NF630-CW 3P 500A 
36kA

3P 36 500 18,784,000

NF630-CW 3P 600A 
36kA

3P 36 600 18,784,000

NF630-CW 3P 630A 
36kA

3P 36 630 18,784,000

NF800-CEW 3P 800A 
36kA

3P 36 800 32,741,000
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MCB Mã hàng

BH-D6 1P 0.5A 6kA 
C N

1P 6 0.5 391,000

BH-D6 1P 1A 6kA C N 1P 6 1 391,000

BH-D6 1P 1.6A 6kA 
C N

1P 6 1.6 391,000

BH-D6 1P 2A 6kA C N 1P 6 2 391,000

BH-D6 1P 3A 6kA C N 1P 6 3 229,000

BH-D6 1P 4A 6kA C N 1P 6 4 229,000

BH-D6 1P 6A 6kA C N 1P 6 6 229,000

BH-D6 1P 10A 6kA 
C N

1P 6 10 162,000

BH-D6 1P 13A 6kA 
C N

1P 6 13 162,000

BH-D6 1P 16A 6kA 
C N

1P 6 16 162,000

BH-D6 1P 20A 6kA 
C N

1P 6 20 162,000

BH-D6 1P 25A 6kA 
C N

1P 6 25 182,000

BH-D6 1P 32A 6kA 
C N

1P 6 32 182,000

BH-D6 1P 40A 6kA 
C N

1P 6 40 209,000

BH-D6 1P 50A 6kA 
C N

1P 6 50 273,000

BH-D6 1P 63A 6kA 
C N

1P 6 63 306,000
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MCB Mã hàng

BH-D6 2P 0.5A 6kA 
C N

2P 6 0.5 758,000

BH-D6 2P 1A 6kA C N 2P 6 1 758,000

BH-D6 2P 1.6A 6kA 
C N

2P 6 1.6 758,000

BH-D6 2P 2A 6kA C N 2P 6 2 758,000

BH-D6 2P 3A 6kA C N 2P 6 3 545,000

BH-D6 2P 4A 6kA C N 2P 6 4 545,000

BH-D6 2P 6A 6kA C N 2P 6 6 545,000

BH-D6 2P 10A 6kA 
C N

2P 6 10 391,000

BH-D6 2P 13A 6kA 
C N

2P 6 13 391,000

BH-D6 2P 16A 6kA 
C N

2P 6 16 391,000

BH-D6 2P 20A 6kA 
C N

2P 6 20 391,000

BH-D6 2P 25A 6kA 
C N

2P 6 25 441,000

BH-D6 2P 32A 6kA 
C N

2P 6 32 441,000

BH-D6 2P 40A 6kA 
C N

2P 6 40 535,000

BH-D6 2P 50A 6kA 
C N

2P 6 50 636,000

BH-D6 2P 63A 6kA 
C N

2P 6 63 680,000
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MCB Mã hàng

BH-D6 3P 0.5A 6kA 
C N

3P 6 0.5 1,162,000

BH-D6 3P 1A 6kA C N 3P 6 1 1,162,000

BH-D6 3P 1.6A 6kA 
C N

3P 6 1.6 1,162,000

BH-D6 3P 2A 6kA C N 3P 6 2 1,162,000

BH-D6 3P 3A 6kA C N 3P 6 3 838,000

BH-D6 3P 4A 6kA C N 3P 6 4 838,000

BH-D6 3P 6A 6kA C N 3P 6 6 838,000

BH-D6 3P 10A 6kA 
C N

3P 6 10 690,000

BH-D6 3P 13A 6kA 
C N

3P 6 13 690,000

BH-D6 3P 16A 6kA 
C N

3P 6 16 690,000

BH-D6 3P 20A 6kA 
C N

3P 6 20 690,000

BH-D6 3P 25A 6kA 
C N

3P 6 25 758,000

BH-D6 3P 32A 6kA 
C N

3P 6 32 758,000

BH-D6 3P 40A 6kA 
C N

3P 6 40 852,000

BH-D6 3P 50A 6kA 
C N

3P 6 50 953,000

BH-D6 3P 63A 6kA 
C N

3P 6 63 1,017,000

45



13

MCB Mã hàng

BH-D6 4P 0.5A 6kA 
C N

4P 6 0.5 1,586,000

BH-D6 4P 1A 6kA C N 4P 6 1 1,586,000

BH-D6 4P 1.6A 6kA 
C N

4P 6 1.6 1,586,000

BH-D6 4P 2A 6kA C N 4P 6 2 1,586,000

BH-D6 4P 3A 6kA C N 4P 6 3 1,185,000

BH-D6 4P 4A 6kA C N 4P 6 4 1,185,000

BH-D6 4P 6A 6kA C N 4P 6 6 1,185,000

BH-D6 4P 10A 6kA 
C N

4P 6 10 946,000

BH-D6 4P 13A 6kA 
C N

4P 6 13 946,000

BH-D6 4P 16A 6kA 
C N

4P 6 16 946,000

BH-D6 4P 20A 6kA 
C N

4P 6 20 946,000

BH-D6 4P 25A 6kA 
C N

4P 6 25 1,027,000

BH-D6 4P 32A 6kA 
C N

4P 6 32 1,027,000

BH-D6 4P 40A 6kA 
C N

4P 6 40 1,178,000

BH-D6 4P 50A 6kA 
C N

4P 6 50 1,327,000

BH-D6 4P 63A 6kA 
C N

4P 6 63 1,327,000
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Contactor Mã hàng

Contactor dòng 7-8

S-T10 AC200V 1a 4 9 1a 541,000

S-T10 AC200V 1b 4 9 1b 541,000

S-T12 AC200V 1a1b 5.5 12 1a1b 651,000

S-T12 AC200V 2a 5.5 12 2a 651,000

S-T12 AC200V 2b 5.5 12 2b 651,000

S-T20 AC200V 1a1b 7.5 18 1a1b 969,000

S-T20 AC200V 2a 7.5 18 2a 969,000

S-T21 AC200V 2a2b 11 23 2a2b 1,106,000

S-T25 AC200V 2a2b 15 30 2a2b 1,278,000

S-T32 AC200V 15 32 1,153,000

S-T35 AC200V 2a2b 18.5 40 2a2b 1,490,000

S-T50 AC200V 2a2b 22 50 2a2b 2,988,000

S-T65 AC200V 2a2b 30 65 2a2b 3,145,000

S-T80 AC200V 2a2b 45 80 2a2b 4,549,000

S-T100 AC200V 2a2b 55 100 2a2b 5,208,000
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Contactor Mã hàng

Contactor dòng 7-2

S-N38 AC200V 15 32 2,173,000

S-N48 AC200V 15 35 3,055,000

S-N125 AC200V 2a2b 60 120 2a2b 7,078,000

S-N150 AC200V 2a2b 75 150 2a2b 9,604,000

S-N180 AC200V 2a2b 90 180 2a2b 11,796,000

S-N220 AC200V 2a2b 132 250 2a2b 13,031,000

S-N300 AC200V 2a2b 160 300 2a2b 21,110,000

S-N400 AC200V 2a2b 220 400 2a2b 27,659,000

S-N600 AC200V 2a2b 330 630 2a2b 66,125,000

S-N800 AC200V 2a2b 440 800 2a2b 90,047,000
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Mã hàng

AE630-SW 3P 630A 
65kA FIX

3P 65 630 104,106,000

AE1000-SW 3P 1000A 
65kA FIX

3P 65 1000 109,600,000

AE1250-SW 3P 1250A 
65kA FIX

3P 65 1250 116,865,000

AE1600-SW 3P 1600A 
65kA FIX

3P 65 1600 132,276,000

AE2000-SWA 3P 
2000A 65kA FIX

3P 65 2000 150,565,000

AE2000-SW 3P 2000A 
85kA FIX

3P 85 2000 187,612,000

AE2500-SW 3P 2500A 
85kA FIX

3P 85 2500 191,218,000

AE3200-SW 3P 3200A 
85kA FIX

3P 85 3200 244,965,000

AE4000-SWA 3P 
4000A 85kA FIX

3P 85 4000 391,735,000

AE2000-SW 3P 2000A 
100kA FIX

3P 100 2000 187,612,000

AE2500-SW 3P 2500A 
100kA FIX

3P 100 2500 191,218,000

AE3200-SW 3P 3200A 
100kA FIX

3P 100 3200 244,965,000

AE4000-SWA 3P 
4000A 100kA FIX

3P 100 4000 391,735,000

AE4000-SW 3P 4000A 
130kA FIX

3P 130 4000 688,753,000

AE5000-SW 3P 5000A 
130kA FIX

3P 130 5000 721,147,000

AE6300-SW 3P 6300A 
130kA FIX

3P 130 6300 810,841,000
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Mã hàng

AE630-SW 4P 630A 
65kA FIX

4P 65 630 124,218,000

AE1000-SW 4P 1000A 
65kA FIX

4P 65 1000 130,747,000

AE1250-SW 4P 1250A 
65kA FIX

4P 65 1250 139,529,000

AE1600-SW 4P 1600A 
65kA FIX

4P 65 1600 157,394,000

AE2000-SWA 4P 
2000A 65kA FIX

4P  65 2000 176,647,000

AE2000-SW 4P 2000A 
85kA FIX

4P 85 2000 193,794,000

AE2500-SW 4P 2500A 
85kA FIX

4P 85 2500 246,488,000

AE3200-SW 4P 3200A 
85kA FIX

4P 85 3200 278,353,000

AE4000-SWA 4P 
4000A 85kA FIX

4P 85 4000 569,459,000

AE2000-SW 4P 2000A 
100kA FIX

4P 100 2000 193,794,000

AE2500-SW 4P 2500A 
100kA FIX

4P 100 2500 246,488,000

AE3200-SW 4P 3200A 
100kA FIX

4P 100 3200 278,353,000

AE4000-SWA 4P 
4000A 100kA FIX

4P 100 4000 569,459,000

AE4000-SW 4P 4000A 
130kA FIX

4P 130 4000 793,224,000

AE5000-SW 4P 5000A 
130kA FIX

4P 130 5000 810,841,000

AE6300-SW 4P 6300A 
130kA FIX

4P 130 6300 955,982,000
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